
 

 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  QUẬN HOÀNG MAI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI   

Bản án số: 33/2023/HSST 

Ngày: 02/3/2023 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N D N QUẬN HOÀNG MAI  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

-                                          : 

   m p  n -     t   p   n t    Bà Tạ Thị H  

        t  m n  n   n              Bà Nguyễn Anh T 

                                                     Ông Nguyễn Việt A 

-                   Bà Vi Thanh H - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ  quậ   o    M  ,         ố    
N                       Ông Nguyễn Hoàng P  - Kiểm sát viên. 

        Ngày 02 tháng 3 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  t    s  th m   ng khai vụ án h nh s  thụ  ý số 26/2022 H  T ngày 06 

tháng 02 năm 2023, th o  uy t  ịnh  ưa vụ án ra   t    số 30/2023/HSST- 

   ngày 16 tháng 02 năm 2023  ối v i  ị  áo: 

 Nguyễn Văn H, sinh năm 1979, tại Hà Nội; N i  ăng ký hộ kh u 

thường trú và n i  ư trú: Tổ 21, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội; 

Ngh  nghiệp: T  do; Tr nh  ộ văn hóa: 05/12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Quố  tị h: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn   và bà Hà Thị 

T; Vợ Trần Thị H có 02  on sinh năm 2008 và năm 2011; Ti n án: 02 ti n án 

 hưa  ượ   óa án tí h: Bản án số 446/2013/HSST ngày 29/11/2013, Tòa án 

nhân dân quận Hoàng Mai, Hà Nội    phạt 16 tháng tù v  tội “ r m  ắp tà  

sản”, (Chưa nộp án phí và khoản truy nộp sung   ng);  Bản án số 

390/2017/HSST ngày 05/12/2017, Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, Hà Nội 

   phạt 14 tháng tù v  tội “ r m  ắp tà  sản” (Nộp án phí ngày 29 11 2022); 

Ti n s : 01 ti n s  ngày 28 8 2022, C ng an quận Hoàng Mai, Hà Nội    phạt 

hành  hính v  hành vi Tàng trữ   ng  ụ hỗ trợ; Nhân thân: 02 ti n án: Bản án 

số 531/HSST ngày 15/10/1996, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

   phạt 31 tháng tù v  các tội “ r m  ắp tà  sản      ông   n”, tội “Lừ  đảo 

   ếm đoạt tà  sản      ông   n” và tội “ ố ý g y t ương tí  ”; Bản án số 

261/2004/HSST ngày 9/8/2004, Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, Hà Nội    

phạt 30 tháng tù v  tội “ àng trữ tr   p ép   ất m  túy ” ( Đã xó   n tí  )  

       Bắt kh n  ấp ngày 17 11 2022. Hiện  ang  ị tạm giam tại Trại tạm 

giam số 2 – C ng an thành phố Hà Nội; Có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nghiêm Thị N - Trợ giúp viên pháp 

 ý Trung tâm Trợ giúp pháp  ý nhà nư   thành phố Hà Nội; Có mặt.  
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- Bị hại:  

+ Ông Vũ Văn D, sinh năm 1955;  ịa  hỉ:  ố 5, ngách 274/25, phố 

Nam Dư, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Vắng mặt. 

+ Anh Lê Văn Tài, sinh năm 1997; N i thường trú: Xã C m Vịnh, 

huyện C, tỉnh H; N i ở hiện tại:  ố 3, ngách 21, ngõ 346, phố N, phường Trần 

Phú, quận H, Hà Nội; Có mặt. 

NỘI  DUNG VỤ  N: 

     Th o  á  tài  iệu  ó trong hồ s  vụ án và diễn  i n tại phiên tòa, nội 

dung vụ án  ượ  tóm tắt như sau:  

Hồi 13h30’ ngày 17 11 2022, tại trư     a số nhà 163, ngõ 22, Khuy n 

Lư ng phát hiện Nguyễn Văn H  ó  iểu hiện nghi vấn nên tổ   ng tá  tuần tra 

  ng an phường Trần Phú  ang  àm nhiệm vụ tuần tra  ã ti n hành kiểm tra 

hành  hính.  uá tr nh kiểm tra phát hiện trong người H có 01 vam phá khóa 

h nh  hữ T và 01  h a khóa    máy nhãn hiệu Yamaha  ể trong túi quần  ên 

phải, 01 tuố  n  vít Hưng dắt ở  ạp quần. Nguyễn Văn H khai nhận số  ồ vật 

trên Hưng mang th o v i mụ   í h  i trộm  ắp    máy. C ng an phường T  ã 

 ập  iên  ản, tạm giữ  ồ vật và  ưa H v  trụ sở  ể  àm việ  và ti n hành thu giữ 

 ủa Nguyễn Văn H: 01 tuố  n  vít dài 26 m, phần  ưỡi kim  oại dài 13,5 m 

trong  ó phần  ầu  ượ  vót nhọn hai  ạnh, phần  án  ượ   ọ  nh a  ứng màu 

vàng nhạt; 01 vam phá khóa gồm  a  ộ phận: Phần  ưỡi nhọn dẹt hại  ạnh 

 ằng kim  oại dài 7,5 m; phần  u i h nh  ụ  giá   ượ  gắn vào phần  ố  ịnh 

 ằng kim  oại dài 6,5 m, phần này  ó một  ỗ tròn tại vị trí  ầu  ượ   uyên qua 

 ởi một tuố  n  vít kim  oại h nh  hữ L dài 16 m, hai  ầu  à dạng  ụ  giá ; 01 

 h a khoá  ó phần  u i  ượ   ọ   ằng nh a   n,  ên trên  ó dòng  hữ 

Yamaha, phần  h a  ằng kim  oại  à dạng  h a khóa hai  ạnh; 01 mũ  ưỡi trai 

màu xanh; 01 áo ph ng màu trắng  ộ  tay; 01 quần dài kaki màu ghi; 01   i 

d p giả da màu nâu nhãn hiệu Bita’s; 01 áo phông dài tay màu xanh. 

Tại    quan  i u tra, Nguyễn Văn H  ã khai nhận th   hiện hai vụ trộm 

 ắp tài sản vào ngày 08/11/2022 và ngày 09 11 2022 tại  ịa  àn phường Trần 

Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cụ thể: 

Vụ thứ nhất:  Khoảng 12 giờ ngày 08 11 2022 Hưng mang theo 01 

vam phá khóa h nh  hữ T và 01  h a khóa    máy nhãn hiệu Yamaha  ể trong 

túi quần  ên phải, 01 tuố  n  vít dắt ở  ạp quần  i  ộ từ nhà   n khu v   Nam 

Dư v i mụ   í h trộm  ắp tài sản  à    máy. Khi  i trong ngách 274/25 Nam 

Dư th  phát hiện  ối diện nhà số 5  ó d ng 01  hi      máy màu nâu nhãn 

hiệu Dr am  ang d ng sát tường.  uan sát  ung quanh kh ng  ó người tr ng 

giữ H ti n  ại gần  ấy vam phá khóa h nh  hữ T  ể trong túi quần  ên phải ra, 

phá khóa  hi      máy,     ên  iện, H gạt  hân  hống quay  ầu    rồi rút rắ  

ở sau mặt nạ    nổ máy  i  ên  hợ Giời  án    máy nhưng kh ng  ó ai mua 

nên H  i      n  ứng ở vỉa hè  ê Nguyễn Khoái  ể t m  á h  án    và  ã có 1 

người  àn  ng kh ng qu n  i t hỏi mua nên H  ã  án  hi      này v i giá 

800.000  ồng.  ố ti n bán xe Hưng  ã ăn tiêu h t.  
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Vụ thứ 2: Khoảng 13h ngày 09 11 2022, v i mụ   í h  i trộm  ắp tài 

sản, Nguyễn Văn H mang th o 01 vam phá khóa h nh  hữ T và 01  h a khóa 

   máy nhãn hiệu Yamaha  ể trong túi quần  ên phải, 01 tuố  n  vít dắt ở  ạp 

quần  i  ộ trong ngá h 346 21 th  phát hiện  ổng nhà số 3 kh ng khóa,  ang 

mở. Khi  i vào H phát hiện  ên trong dãy nhà trọ  ang d ng 01    máy nhãn 

hiệu Sirius màu trắng.  uan sát  ung quanh thấy kh ng  ó ai, Hưng ti n  ại 

gần, kh ng  ể ý     ó khóa  ổ hay kh ng, H  ã dùng vam phá khóa h nh  hữ 

T mang theo phá khóa  hi      máy, H dắt  ùi    ra  ổng rồi quay  ầu    

phóng  i   n vỉa hè  ê Nguyễn Khoái và  án  ho người  àn  ng kh ng qu n 

 i t  ã mua    máy Dr am  ủa H trộm  ượ  ngày 08 11 2022 v i giá 

1.200.000  ồng.  ố ti n trên Hưng  ã chi tiêu cá nhân h t.  

Tại K t  uận  ịnh giá tài sản số 204 KL-H  GT  ngày 16/12/2022, 

Hội  ồng  ịnh giá tài sản trong tố tụng h nh s  UBND quận Hoàng Mai  ã k t 

 uận: 01    máy nhãn hiệu Honda Dr am màu nâu, BK : 31-131Y1, SK: 

C100MN0176674,  M: C100MN0176674  ã qua s  dụng  ó giá trị: 

6.000.000  ồng. 01    máy nhãn hiệu Yamaha  irius màu trắng   n, BK : 

38X1-390.43, SM: E32VE130220, SK: 3740LY041366  ã qua s  dụng  ó giá 

trị:8.000.000  ồng. Tổng giá trị tài sản mà H trộm  ắp là 14.000.000  ồng. 

 uá tr nh  i u tra, ngày 18/11/2022,  ng Vũ Văn D  ó   n tr nh  áo  ị 

mất trộm 01  e máy Honda Dream BKS: 31-131Y1 d ng tại  ối diện nhà số 5 

ngách 274/25 Nam Dư,  phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Xe không 

khóa  ổ, kh ng khóa  àng, ổ khóa nguyên  ản  ủa   . X  kh ng  ó gư ng  hi u 

hậu  ó giỏ    phía trư   màu   n,  ên trái     ó 01 mũ  ảo hiểm dạng  ưỡi trai 

màu   n  ó sọ  trắng ở giữa và  ó 01 áo mưa giấy màu  ỏ ở dư i yên   ,     ị 

vỡ mảnh y m  ên phải. Anh Lê Văn T  ó   n tr nh  áo  ị mất trộm 01    máy 

Yamaha  irius màu trắng   n, BK : 38X1 -390.43 tại số 3 ngá h 346 21 Nam 

Dư, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội,     ó vành  ú , phanh  ĩa, 

    ã qua s  dụng và  ã  ị vỡ   ng t  m t.   

C  quan  i u tra  ã thu giữ h nh ảnh  am ra tại nhà số 3 ngá h 274 25 

Nam Dư, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào ngày 8 11 2022 và 

h nh ảnh  am ra tại số 3 ngá h 21 ngõ 346 Nam Dư, phường Trần Phú, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội ngày 9 11 2022   u ghi nhận  ượ  h nh ảnh Nguyễn Văn 

H th   hiện hành vi trộm  ắp tài sản. 

Ti n hành th   nghiệm  i u tra, Nguyễn Văn Hưng  ã th   hiện  á  

thao tá  khi trộm  ắp tài sản  à hai  hi      máy trên phù hợp v i  á  tài  iệu 

khá  trong vụ án. 

C  quan  i u tra  ã dẫn giải Nguyễn Văn H  á   ịnh  ượ  vị trí  án    

máy trộm  ắp ở  ối diện số nhà 205 Nguyễn Khoái, phường Thanh Lư ng, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tuy nhiên qua rà soát  hưa phát hiện  ượ  nam 

gi i  ã mua 02  hi      máy mà H  ã trộm  ắp nên  hưa thu hồi  ượ  tài sản. 

C  quan  i u tra  ã ra  uy t  ịnh tá h hành vi và tài  iệu  iên quan trong vụ 

án h nh s   ối v i hành vi  ủa  ối tượng  ã mua  ại hai  hi      máy mà H  ã 

trộm  ắp  ể ti p tụ   i u tra  àm rõ. 
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        Bản  áo trạng số 30/CT-VKS ngày 01/02/2023  ủa Viện kiểm sát  nhân 

dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội: Truy tố Nguyễn Văn H v  tội “ r m 

 ắp tà  sản” theo quy  ịnh tại khoản 1  i u 173 Bộ  uật h nh s  năm 2015, 

s a  ổi,  ổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa:  

Bị  áo Nguyễn Văn H  ã khai nhận toàn  ộ hành vi phạm tội  ủa m nh. 

Bị  áo thừa nhận  ản  áo trạng  ủa Viện kiểm sát nhân quận Hoàng Mai truy 

tố là  úng v i hành vi  ị  áo  ã th   hiện.     

 ại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai th   hành quy n 

  ng tố tại phiên tòa giữ nguyên quan  iểm truy tố  ị  áo; sau khi phân tí h 

tính  hất, mứ   ộ hành vi phạm tội,  á  t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ  ùng 

nhân thân của  ị  áo,    nghị Hội  ồng   t   : Áp dụng khoản 1  i u 173; 

 iểm s khoản 1  i u 51;  iểm g, h khoản 1  i u 52;  i u 38 Bộ  uật h nh s  

năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017: 

- X  phạt  ị  áo Nguyễn Văn H từ 22 tháng   n 26 tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày 17/11/2022. 

 - V  h nh phạt  ổ sung: Kh ng áp dụng h nh phạt  ổ sung v i  ị  áo.   

- V  trá h nhiệm dân s : Buộ   ị  áo phải  ồi thường  ho  ng Vũ Văn 

D số ti n 6.000.000  ồng trị giá  hi      máy Honda Dream BKS: 31-131Y1 

kh ng thu hồi  ượ  và  ồi thường  ho anh  Lê Văn T số  ti n 8.000.000  ồng trị 

giá  hi      máy Yamaha  irius màu trắng   n, BK : 38X1 -390.43 không thu 

hồi  ượ . 

- V      ý vật  hứng: 01 tuố  n  vít dài 26 m, phần  ưỡi kim  oại dài 

13,5 m trong  ó phần  ầu  ượ  vót nhọn hai  ạnh, phần  án  ượ   ọ  nh a 

 ứng màu vàng nhạt; 01 vam phá khóa gồm  a  ộ phận: Phần  ưỡi nhọn dẹt 

hai  ạnh  ằng kim  oại dài 7,5 m; phần  u i h nh  ụ  giá   ượ  gắn vào phần 

 ố  ịnh  ằng kim  oại dài 6,5 m, phần này  ó một  ỗ tròn tại vị trí  ầu  ượ  

xuyên qua  ởi một tuố  n  vít kim  oại h nh  hữ L dài 16 m, hai  ầu  à dạng 

 ụ  giá ; 01  h a khoá  ó phần  u i  ượ   ọ   ằng nh a   n,  ên trên  ó dòng 

 hữ Yamaha, phần  h a  ằng kim  oại  à dạng  h a khóa hai  ạnh; 01 mũ  ưỡi 

trai màu xanh ; 01 áo phông màu trắng  ộ  tay; 01 quần dài kaki màu ghi; 01 

  i d p giả da màu nâu nhãn hiệu Bita’s; 01 áo phông dài tay màu xanh là 

phư ng tiện  ị  áo dùng vào việ  phạm tội kh ng  ó giá trị s  dụng nên tị h 

thu tiêu hủy. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn H trình bày:  
V  tội danh nhất trí như Viện kiểm sát  ã truy tố  ũng như việ  áp dụng 

 á  t nh ti t tăng nặng giảm  ối v i  ị  áo. Tuy nhiên    nghị Hội  ồng   t    

xem xét áp dụng thêm khoản 2  i u 51 Bộ  uật h nh s   ể giảm nhẹ h nh một 

phần h nh phạt  ho  ị  áo v  gia   nh  ị  áo thuộ  diện hộ  ận nghèo và áp 

dụng quy  ịnh  ủa Nghị quy t số 326 2016 UBTV H14 ngày 30 12 2016  ể 

miễn  ho  ị  áo  oại án phí h nh s , dân s . 

Bị  áo Nguyễn Văn H không có ý ki n khá   ối v i quan  iểm  ào 

 hữa  ủa người  ào  hữa và không tranh  uận g  v i  ời  uận tội  ủa  ại diện 

Viện kiểm sát. 
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Lời nói sau  ùng  ủa  ị  áo: Bị  áo    nghị Hội  ồng   t      m   t 

giảm nhẹ h nh phạt  ho  ị  áo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên    sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài  iệu trong hồ s  vụ án  ã 

 ượ  tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau:  

[1]. V  hành vi, quy t  ịnh tố tụng  ủa C  quan  ảnh sát  i u tra Công 

an quận Hoàng Mai,  i u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, 

Kiểm sát viên trong quá tr nh  i u tra, truy tố  ã  ượ  th   hiện  úng v  th m 

quy n, tr nh t , thủ tụ   ượ  quy  ịnh trong Bộ  uật tố tụng h nh s . Quá trình 

 i u tra và tại phiên tòa  ị  áo, người  ị hại kh ng  ó ý ki n khi u nại v  hành 

vi, quy t  ịnh  ủa    quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng; Do  ó 

 á  hành vi, quy t  ịnh tố tụng  ủa  á     quan ti n hành tố tụng, người ti n 

hành tố tụng  ã th   hiện   u hợp pháp.  

[2]. Lời khai  ủa  ị  áo Nguyễn Văn H tại phiên tòa phù hợp v i  ời 

khai người  ị hại, h nh ảnh trí h  uất  am ra cùng  á  tài  iệu,  hứng  ứ khác 

 ó trong hồ s  vụ án  ó  ủ    sở k t  uận: Lợi dụng s  s  hở mất  ảnh giá  

 ủa  á   hủ sở hữu trong việ   ảo quản tài sản  ủa m nh, khoảng 12 giờ 00 

phút ngày 08 11 2022, tại khu v    ối diện nhà số 5 ngá h 274 25 Nam Dư, 

phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Nguyễn Văn H  ã  ó hành vi   n 

 út dùng vam phá khóa  ã  hu n  ị từ trư   phá khóa trộm  ắp 01    máy 

Honda Dream BKS: 31 – 131Y1  ủa  ng Vũ Văn D trị giá 6.000.000  ồng. 

  n khoảng 13 giờ 00 ngày 9 11 2022, tại nhà số 3 ngá h 346 21 Nam Dư, 

phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội Nguyễn Văn H ti p tụ  th   hiện 

hành vi phá khóa trộm  ắp 01    máy Yamaha  irius BK : 38X1 - 39.043  ủa 

anh Lê Văn Tài trị giá 8.000.000  ồng.Tài sản kh ng thu hồi  ượ . Tổng giá 

trị tài sản mà Nguyễn Văn H  ã trộm  ắp  à: 14.000.000  ồng.  

Hành vi  ủa  ị  áo  ủ y u tố  ấu thành tội “ r m  ắp tà  sản”quy  ịnh 

tại  i u 173 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017.  Cáo trạng 

số 30/CT-VKS ngày 01/02/2023  ủa Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội    nghị truy tố   t     ị  áo Nguyễn Văn Hưng theo 

tội danh và  i u  uật  ã viện dẫn  à  ó  ăn  ứ  úng pháp  uật. 

[3]. Hành vi phạm tội  ủa  ị  áo  ã gây mất trật t  trị an  ã hội và xâm 

phạm tr   ti p   n quy n sở hữu tài sản hợp pháp  ủa người khá   ượ  pháp 

 uật  ảo vệ nên  ần phải     ý  ằng pháp  uật h nh s .  

[4]. Xá   ịnh t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s   ủa  ị 

cáo: Bị  áo Nguyễn Văn H  ã 02  ần th   hiện hành vi phạm tội vào ngày 08 

và 09/11/2022, mỗi  ần vi phạm  ủa  ị  áo   u  ủ y u tố  ấu thành tội  “Trộm 

 ắp tài sản” nên  ị  áo phải  hịu t nh ti t tăng nặng trá h nhiệm h nh s  

“Phạm tội 02  ần trở  ên”. Bị  áo  ó 02 ti n án  hưa  ượ   óa án tí h nhưng 

ti n án tại Bản án số 446 2013/HSST ngày 29/11/2013  ã  ượ   á   ịnh  à 

t nh ti t  ịnh tội trong Bản án số 390 2017 H  T ngày 05 12 2017. Bản án số 

390/2017/HSST ngày 05/12/2017  hưa  ượ   óa án tí h nên  ần phạm tội này 

 ủa  ị  áo thuộ  trường hợp tái phạm. V  vậy  ị  áo phải  hịu 02 t nh ti t tăng 
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nặng trá h nhiệm h nh s  quy  ịnh tại  iểm g và  iểm h khoản 1  i u 52 Bộ 

 uật h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017. Tại    quan  i u tra và tại 

phiên tòa  ị  áo khai  áo thành kh n nên  ị  áo  ượ  hưởng t nh ti t giảm nhẹ 

trá h nhiệm h nh s  quy  ịnh tại  iểm s khoản 1  i u 51 Bộ  uật h nh s . Gia 

  nh  ị  áo thuộ  hộ  ận nghèo,  ó  á  nhận  ủa  hính quy n  ịa phư ng nên 

 ó thể   m   t  ho  ị  áo hưởng thêm t nh ti t giảm nhẹ quy  ịnh tại khoản 2 

 i u 51 Bộ  uật h nh s  năm 2015,s a  ổi  ổ sung năm 2017.  

[5].  au khi   m   t tính  hất mứ   ộ hành vi phạm tội,  á  t nh ti t 

tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s , nhân thân  ủa  ị  áo,   t thấy  ị  áo 

 ó nhân thân  ấu  ã  ượ     quan pháp  uật giáo dụ  nhi u  ần nhưng  ị  áo 

kh ng  hịu tu dưỡng, rèn  uyện  ể  àm ăn  ư ng thiện mà vẫn ti p tụ  phạm 

tội v i  ỗi  ố ý, thể hiện s   oi thường pháp  uật  ủa  ị  áo nên  ần phải áp 

dụng h nh phạt tù  ó thời hạn ti p tụ   á h  y  ị  áo ra khỏi  ời sống  ã hội 

một thời gian nhằm  ải tạo, giáo dụ   ị  áo ý thứ  tuân thủ pháp  uật. Bị  áo 

kh ng  ó ngh  nghiệp và kh ng  ó tài sản riêng nên kh ng áp dụng h nh phạt 

 ổ sung  à phạt ti n  ối v i  ị  áo. 

          [6]. V  trá h nhiệm dân s : Chi      máy Honda Dream BKS: 31 – 

131Y1 trị giá 6.000.000  ồng  ủa  ng Vũ Văn D và  hi   xe máy Yamaha 

Sirius BKS: 38X1 - 39.043 trị giá 8.000.000  ồng  ủa anh Lê Văn T không 

thu hồi  ượ . Ông D và anh T yêu  ầu  ị  áo phải  ồi thường nên buộ   ị  áo 

phải  ó trá h nhiệm  ồi thường  ho  ng Vũ Văn D và anh Lê Văn T  à  ó  ăn 

 ứ. 

 [7]. X   ý vật  hứng:   ối v i 01 tuố  n  vít dài 26 m, phần  ưỡi kim 

 oại dài 13,5 m trong  ó phần  ầu  ượ  vót nhọn hai  ạnh, phần  án  ượ   ọ  

nh a  ứng màu vàng nhạt; 01 vam phá khóa gồm  a  ộ phận: Phần  ưỡi nhọn 

dẹt hại  ạnh  ằng kim  oại dài 7,5 m; phần  u i h nh  ụ  giá   ượ  gắn vào 

phần  ố  ịnh  ằng kim  oại dài 6,5 m, phần này  ó một  ỗ tròn tại vị trí  ầu 

 ượ   uyên qua  ởi một tuố  n  vít kim  oại h nh  hữ L dài 16 m, hai  ầu  à 

dạng  ụ  giá ; 01  h a khoá  ó phần  u i  ượ   ọ   ằng nh a   n,  ên trên  ó 

dòng  hữ Yamaha, phần  h a  ằng kim  oại  à dạng  h a khóa hai  ạnh; 01 mũ 

 ưỡi trai màu  anh ; 01 áo ph ng màu trắng  ộ  tay; 01 quần dài kaki màu ghi; 

01   i d p giả da màu nâu nhãn hiệu Bita’s; 01 áo phông dài tay màu xanh là 

phư ng tiện  ị  áo dùng vào việ  phạm tội kh ng  ó giá trị s  dụng nên tị h thu tiêu hủy. 

[8]. V  án phí và quy n kháng  áo:  Bị  áo phải  hịu 200.000  ồng án 

phí h nh s  s  th m và 700.000  ồng án phí  ồi thường dân s  nhưng   t thấy 

 i u kiện hoàn  ảnh kinh t   ủa  ị  áo rất khó khăn, thuộ  diện hộ  ận nghèo 

nên áp dụng  iểm    i u 12 Nghị quy t số 326 2016 UBTV H14 ngày 

30/12/2016 miễn toàn  ộ  á  khoản án phí phải nộp  ho  ị  áo. 

Bị  áo, người  ị hại  ượ  quy n kháng  áo th o  uật  ịnh. 

          V   á           

QUYẾT ĐỊNH: 

          Căn  ứ khoản 1  i u 173;  iểm s khoản 1, khoản 2  i u 51;  iểm g, h 

khoản 1  i u 52;  i u 38;  i u 47 Bộ  uật h nh s  năm 2015 s a  ổi,  ổ sung 

năm 2017;  
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           Căn  ứ  i u 584;  i u 585,  i u 586 và  i u 589 Bộ  uật Dân s  năm 2015; 

Căn  ứ  i u 106,  i u 136,  i u  331,  i u 333 Bộ  uật tố tụng h nh 

s  năm 2015; Căn  ứ  iểm    i u 12 Nghị quy t số 326 2016 UBTV H14 
ngày 30 12 2016 quy  ịnh v  mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  

dụng án phí và  ệ phí Tòa án;  

           1.  X  phạt  ị  áo Nguyễn Văn H 20 (    mươ ) tháng tù v  tội “Tr m 

 ắp tà  sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 17/11/2022. 

          - V  h nh phạt  ổ sung: Miễn h nh phạt  ổ sung  ối v i  ị  áo. 

          2. V   ồi thường dân s : Buộ   ị  áo phải  ồi thường  ho  ng Vũ Văn 

Dậu số ti n 6.000.000 (S u tr ệu)  ồng. Bồi thường  ho anh Lê Văn Tài số 

ti n 8.000.000 (  m tr ệu)  ồng. 

           3. V      ý vật  hứng: Tị h thu tiêu hủy: 01 tuố  n  vít dài 26 cm, 

phần  ưỡi kim  oại dài 13,5  m trong  ó phần  ầu  ượ  vót nhọn hai  ạnh, 

phần  án  ượ   ọ  nh a  ứng màu vàng nhạt; 01 vam phá khóa gồm  a  ộ 

phận: Phần  ưỡi nhọn dẹt hại  ạnh  ằng kim  oại dài 7,5  m; phần  u i h nh 

 ụ  giá   ượ  gắn vào phần  ố  ịnh  ằng kim  oại dài 6,5  m, phần này  ó 

một  ỗ tròn tại vị trí  ầu  ượ   uyên qua  ởi một tuố  n  vít kim  oại h nh  hữ 

L dài 16  m, hai  ầu  à dạng  ụ  giá ; 01  h a khoá  ó phần  u i  ượ   ọ  

 ằng nh a   n,  ên trên  ó dòng  hữ Yamaha, phần  h a  ằng kim  oại  à 

dạng  h a khóa hai  ạnh; 01 mũ  ưỡi trai màu  anh; 01 áo ph ng màu trắng 

 ộ  tay; 01 quần dài kaki màu ghi; 01   i d p giả da màu nâu nhãn hiệu 

Bita’s; 01 áo phông dài tay màu xanh. (  ện     vật   ứng đ ng lưu g ữ tạ  

k o t ng vật      ụ  t    àn   n   n sự quận  oàng M   t eo P  ếu n ập 

k o số NK2023-0090 ngày 16/02/2023). 

          4. V  án phí và quy n kháng  áo: 

Miễn toàn  ộ án phí h nh s  s  th m và án phí  ồi thường dân s   ho  ị  áo. 

Bị  áo  ượ  quy n kháng  áo  ản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Người  ị hại  ó mặt  ượ  quy n kháng  áo  ản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Người  ị hại vắng mặt  ượ  quy n kháng  áo  ản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày  ượ  tống  ạt hợp  ệ  ản án. 

 
N     ậ   

-VKSND quận Hoàng Mai; 

- C ng an quận Hoàng Mai; 

- Chi  ụ  THAD  quận Hoàng Mai; 

- Bị  áo; 

- Bị hại; 

- Lưu hồ s  vụ án. . 

  T M HỘI Đ NG X T X     TH M 

       Th   phán – Chủ t a phiên tòa 

 

 

 

 

 

                          Tạ Thị H 
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